
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-UBND ngày ..../      /2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: ngàn đồng
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 UBND huyện Tu Mơ Rông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UBND xã Đăk Tờ Kan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 UBND xã Đăk Sao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 UBND xã Đăk Rơ Ông 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 9,500 0

5 UBND xã Đăk Na 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 UBND xã Đăk Hà 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 500 0

7 UBND xã Tu Mơ Rông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 UBND xã Ngọc Yêu 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 750 0

9 UBND xã Tê Xăng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 UBND xã Văn Xuôi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 UBND xã Măng ri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 UBND xã Ngọc Lây 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 7 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 0 0 0 10,750 0
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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-UBND ngày ..../..../2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

ST
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Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Giáo dục tại xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Đưa vào trường giáo dưỡng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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